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Họ tên HS:………………………………………Lớp: :……………………………  ngày…/…/………
KIỂM TRA PHẦN ĐIỆN HỌC
1. (2 điểm) Hãy vẽ các lực tương tác  và giữa từng cặp điện tích trong các trường hợp sau:
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2. (1 điểm) Tính lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích q1 = – 2.10–6 C và q2 = 3.10–6 C đặt cách nhau 0,01 m trong môi trường có hằng số điện môi bằng 9:
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
3. (2 điểm) Tụ điện có điện dung 20 µF, khoảng cách giữa hai bản tụ là  1 mm.  Tính  điện tích tụ điện và cường độ điện trường giữa hai bản tụ khi lắp tụ vào hiệu điện thế 220 V.  
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
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Họ tên HS:………………………………………  Lớp:…………………………  ngày… /… /………
KIỂM TRA PHẦN ĐIỆN TRƯỜNG
1. (2 điểm) Hãy vẽ các lực tương tác  và giữa từng cặp điện tích trong các trường hợp sau:
 (
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)a/	c/

b/	d/

2. (1 điểm)Tính lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích q1 =  2.10–6 C và q2 = –3.10–6 C đặt cách nhau 0,03 m trong môi trường có hằng số điện môi bằng 3:
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
3. (2 điểm) Tụ điện có điện dung 10 pF, khoảng cách giữa hai bản tụ là  0,2 cm.  Tính  điện tích tụ điện và cường độ điện trường giữa hai bản tụ khi lắp tụ vào hiệu điện thế 110 V.  
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
4. (2 điểm) Cường độ điện trường có giá trị 400 V/m do một điện tích điểm q =  4 µC gây ra tại điểm M cách điện tích một đoạn bao nhiêu trong môi trường có hằng số điện môi bằng 10?
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
5.  (
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)(3 điểm) Vẽ vector và tính cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M do q1 gây ra E1 = 200 V/m  và  q2 gây ra E2 = 150 V/m trong từng trường hợp:
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         .................................................................	 	.............................................................		................................................................
         .................................................................	 	.............................................................		................................................................





4. (2 điểm) Cường độ điện trường 900 V/m do một điện tích điểm q =  6 nC gây ra tại điểm M cách điện tích một đoạn 2 dm trong môi trường có hằng số điện môi bằng bao nhiêu?
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
5.  (
q
2
)(3 điểm) Vẽ vector và tính cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M do q1 gây ra E1 = 45 V/m  và  q2 gây ra E2 = 60 V/m trong từng trường hợp:
     a/  	b/	c/
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ĐÁP ÁN
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KIỂM TRA PHẦN ĐIỆN TRƯỜNG
1. (2 điểm)Hãy vẽ các lực tương tác  và giữa từng cặp điện tích trong các trường hợp sau:
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)                                                        (0,5đ)	c.							(0,5đ)

b.                                                         (0,5đ)	d.							(0,5đ)

2.  (1 điểm)Tính lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích q1 = – 2.10–6 C và q2 = 3.10–6 C đặt cách nhau 0,01 m trong môi trường có hằng số điện môi bằng 9:
												(0,5đ)
										(0,5đ)
3. (2 điểm) Tụ điện có điện dung 20 µF, khoảng cách giữa hai bản tụ là  1 mm.  Tính  điện tích tụ điện và cường độ điện trường giữa hai bản tụ khi lắp tụ vào hiệu điện thế 220 V.
Q = CU											(0,5đ)
	        = 20.10-6. 220 = 44.10-4 C									(0,5đ)
					E = U/d						(0,5đ)
						    =  220 / 10-3  = 22.104  V/m		(0,5đ)	
4. (2 điểm) Cường độ điện trường có giá trị 400 V/m do một điện tích điểm q =  4 µC gây ra tại điểm M cách điện tích một đoạn bao nhiêu trong môi trường có hằng số điện môi bằng 10?
												(0,5đ)
			        								(1,0đ)
								r = 3 m						(0,5đ)
5.  (
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)(3 điểm) Vẽ vector và tính cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M do q1 gây ra E1 = 200 V/m  và  q2 gây ra E2 = 150 V/m trong từng trường hợp:
     a/  	b/	c/
[bookmark: _GoBack]




Vẽ đúng 1 vector 0,25 đ, tính đúng 0,25 đ
         				E = E1 + E2			            E = E1 + E2
	= 250 V/m				    = 350 V/m				= 350 V/m
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ĐÁP ÁN
KIỂM TRA PHẦN ĐIỆN TRƯỜNG
1. (2 điểm)Hãy vẽ các lực tương tác  và giữa từng cặp điện tích trong các trường hợp sau:
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)a.                                                           (0,5đ)		c.                                                            (0,5đ)

b.                                                            (0,5đ)		d.                                                            (0,5đ)

2. (1 điểm)Tính lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích q1 =  2.10–6 C và q2 = – 3.10–6 C đặt cách nhau 0,03 m trong môi trường có hằng số điện môi bằng 3:
												(0,5đ)
								    		(0,5đ)
3. (2 điểm) Tụ điện có điện dung 10 pF, khoảng cách giữa hai bản tụ là  0,2 cm.  Tính  điện tích tụ điện và cường độ điện trường giữa hai bản tụ khi lắp tụ vào hiệu điện thế 110 V.
Q = CU											(0,5đ)
	        = 10.10-12. 110 = 11.10-10 C									(0,5đ)
					E = U/d						(0,5đ)
						    =  110 / 0,2.10-2  = 55.104  V/m		(0,5đ)	
4. (2 điểm) Cường độ điện trường có giá trị 900 V/m do một điện tích điểm q =  6 nC gây ra tại điểm M cách điện tích một đoạn 2 dm trong môi trường có hằng số điện môi bằng bao nhiêu?
												(0,5đ)
			        								(1,0đ)
								 = 1 500					(0,5đ)
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)(3 điểm) Vẽ vector và tính cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M do q1 gây ra E1 = 45 V/m  và  q2 gây ra E2 = 60 V/m trong từng trường hợp:
     a/  	b/	c/





Vẽ đúng 1 vector 0,25 đ, tính đúng 0,25 đ
         				E = E1 + E2			            E = E1 + E2
	= 75 V/m				    = 105 V/m				= 105 V/m
